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1 160574 Trần Minh Hoàng 21-11-05 Đà Nẵng Nam Đức Trí

2 160742 Nguyễn Võ Duệ Kha 30-03-05 Đà Nẵng Nữ Kim đồng

3 160747 Lê Đức Khang 12-12-05 Đà Nẵng Nam Kim đồng

4 150331 Trần Bảo Kiên 27-05-05 Đà Nẵng Nam Kim đồng

5 160931 Đoàn Nguyễn Vân Linh 24-07-05 Đà Nẵng Nữ Lý Thường Kiệt

6 162283 Võ Thanh Minh Tuệ 07-03-05 Huế Nam Lý Thường Kiệt

7 150052 Nguyễn Minh ánh 03-11-05 Đà Nẵng Nữ Lý Tự Trọng

8 150500 Phan Thị Yến Nhi 16-11-05 Đà Nẵng Nữ Lý Tự Trọng

9 161028 Đinh Tiến Luân 30-07-05 Đà Nẵng Nam Nguyễn Chí Thanh

10 150033 Nguyễn Hữu Quỳnh Anh 02-12-05 Huế Nữ Nguyễn Huệ

11 162027 Bùi Phương Thy 21-04-05 Đà Nẵng Nữ Nguyễn Huệ

12 10267 Đinh Mạnh 31-01-05 Đà Nẵng Nam Sky-Line

13 161160 Nguyễn Đức Nam 22-07-05 Đà Nẵng Nam Sào Nam

14 150126 Võ Hoàng Dương 21-08-05 Đà Nẵng Nam Tây Sơn

15 150224 Hoàng Bảo Huy 01-04-05 Đà Nẵng Nam Tây Sơn

16 160854 Đinh Văn Thanh Khôi 02-08-05 Đà Nẵng Nam Tây Sơn

17 150715 Lê Nguyễn Anh Thư 13-06-05 Đà Nẵng Nữ Trưng Vương

18 162109 Trần Khánh Trang 09-10-05 Đà Nẵng Nữ Trưng Vương
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